
Phụ lục 2

1 015 Trần Thị Mỹ Dung 27/10/2001 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

2 021 Nguyễn Thị Hồng Hà 16/10/1985 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

3 025 Phan Thị Thuý Hằng 02/07/1999 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

4 028 Lê Thị Ngọc Hậu 02/02/2002 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

5 039 Đặng Thị Thu Huyền 10/07/2000 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

6 045 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 02/12/1996 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

7 051 Phan Thị Ngọc Lợi 06/02/1994 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

8 058 Lê Thị Hồng Nga 20/01/1990 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

9 065 Dương Thị Nguyệt 10/10/1996 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

10 084 Võ Thị Quý 22/07/2001 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

11 085 Phạm Thùy Quyên 28/03/2000 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

12 089 Lê Thị Lam Sang 24/04/2000 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

13 090 Phan Thị Thu Sen 27/05/2002 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

14 097 Nguyễn Thị Tuyết Sương 12/07/2000 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

15 109 Nguyễn Thị Kim Thoa 11/02/1997 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

16 110 Phan Thị Thu 26/06/1992 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

17 134 Lê Nguyễn Ngọc Vinh 25/12/1992 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

18 140 Lê Thị Kim Xuyên 10/07/1996 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

19 141 Nguyễn Thị Như Ý 16/06/2001 X Giáo viên mầm non Bỏ thi

20 144 Hồ Thị Thúy Ba 25/11/1999 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND HUYỆN PHÙ CÁT

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG THAM GIA DỰ THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
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21 145 Nguyễn Kiến Bình 02/11/1998 Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

22 147 Trương Thành Chung 17/01/1996 Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

23 148 Võ Thị Kim Cúc 02/01/1998 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

24 150 Bùi Quý Đức 28/8/2000 Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

25 153 Cao Thị Mỹ Duyên 11/02/2002 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

26 154 Trần Thị Bích Gấm 24/11/2001 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

27 155 Lê Văn Hải 13/02/1995 Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

28 158 Lê Thị Thu Hằng 02/08/2002 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

29 159 Nguyễn Thị Hạnh 10/10/1994 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

30 165 Kiều Lê Minh Hiếu 03/03/1998 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

31 168 Nguyễn Thị Bích Huệ 23/08/1994 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

32 169 Nguyễn Thị Bùi Hường 25/10/2002 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

33 170 Phan Thị Thanh Huyền 17/10/1992 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

34 172 Trần Thị Lạc 04/11/1998 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

35 176 Võ Thị Lâm 20/04/1999 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

36 181 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 02/08/2002 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

37 182 Cù Mỹ Lệ 06/08/2002 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi
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38 188 Tạ Thùy Linh 11/03/2002 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

39 189 Nguyễn Thị Diệu Linh 09/09/1997 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

40 191 Nguyễn Thị Kiều Loan 21/06/1997 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

41 192 Nguyễn Thị Kim Loan 10/08/1990 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

42 196 Võ Thị Trúc Ly 19/09/2002 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

43 198 Phan Thị Xuân Mai 18/01/1998 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

44 201 Nguyễn Thị Hồng My 19/08/1995 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

45 214 Đào Thị Hồng Nhi 02/03/1996 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

46 215 Lê Thị Mỹ Nhi 20/01/2001 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

47 219 Võ Quỳnh Như 11/05/2002 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

48 220 Nguyễn Thị Ni 04/05/1996 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

49 221 Nguyễn Thị Huỳnh Nở 30/08/1998 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

50 222 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 24/03/1996 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

51 229 Nguyễn Hữu Phước 02/10/1998 Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

52 231 Nguyễn Hạnh Quyên 19/08/1996 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

53 234 Phạm Thị Sen 12/10/1993 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

54 235 Nguyễn Văn Sự 29/09/1997 Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

55 239 Nguyễn Quốc Thắng 07/06/1999 Giáo viên Tiểu học Bỏ thi
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56 243 Lê Thị Thu Thảo 08/11/2002 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

57 245 Nguyễn Thị Minh Thi 20/07/1988 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

58 248 Lê Thị Trang Thơ 04/04/1999 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

59 251 Võ Thị Thu Thời 25/01/2001 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

60 256 Nguyễn Thị Hoài Thương 24/07/2002 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

61 263 Nguyễn Thị Thu Tiền 03/06/2001 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

62 265 Trần Thị Thu Trang 17/07/2002 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

63 267 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/02/1996 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

64 269 Phạm Thị Thùy Trang 03/5/2000 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

65 270 Đinh Nữ Quỳnh Trang 19/05/1994 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

66 277 Huỳnh Thị Như Trúc 15/02/2002 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

67 278 Nguyễn Thanh Trúc 09/06/2001 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

68 279 Lê Bá Trực 01/12/1990 Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

69 281 Nguyễn Trần Ánh Tuyết 13/03/1995 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

70 285 Hồ Thị Kiều Uyên 18/07/2002 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

71 287 Nông Thị Hà Vi 02/02/1994 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

72 288 Đoàn Thị Hồng Vũ 12/05/1993 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

73 289 Phan Minh Nhật Vy 25/11/2000 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi
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74 292 Lý Thị Yến 20/04/1994 X Giáo viên Tiểu học Bỏ thi

75 295 Đỗ Nguyễn Thị Thanh Diệu 15/07/1992 X
Giáo viên Thể dục Tiểu 

học
Bỏ thi

76 296 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/02/2001 X
Giáo viên Thể dục Tiểu 

học
Bỏ thi

77 297 Nguyễn Minh Khoa 26/12/1995
Giáo viên Thể dục Tiểu 

học
Bỏ thi

78 299 Đoàn Nguyễn Hồng Loan 15/01/1998 X
Giáo viên Thể dục Tiểu 

học
Bỏ thi

79 300 Đặng Vũ Thắng 21/01/1990
Giáo viên Thể dục Tiểu 

học
Bỏ thi

80 304 Lê Văn Trình 27/11/1992
Giáo viên Thể dục Tiểu 

học
Bỏ thi

81 307 Nguyễn Thị Thu Diễm 29/10/1992 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

82 308 Hồ Thị Diệu 10/04/1999 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

83 309 Đặng Thị Minh Đoan 18/10/1993 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

84 310 Nguyễn Thị Thanh Duyên 10/10/1992 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

85 311 Cao Thụy Ngân Giang 29/9/1998 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

86 314 Nguyễn Thị Thu Hiếu 07/07/1998 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

87 315 Hà Thị Hiếu 02/11/1993 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

88 318 Nguyễn Thị Kim Huệ 25/11/1984 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

89 320 Lê Thị Í 02/12/1992 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

90 321 Huỳnh Thị Tuyết Kha 25/10/2001 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

91 323 Nguyễn Thị Ly 01/12/1997 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

92 325 Hồ Lê Ngân 08/4/1999 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

93 326 Lê Thị Hồng Ngọc 22/08/1992 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

94 330 Trần Thị Nương 19/08/1989 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

95 332 Phạm Như Quỳnh 22/04/1995 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi
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96 334 Trương Thị Lệ Thanh 09/10/1993 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

97 335 Huỳnh Thị Mỹ Thu 20/10/1997 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

98 338 Ngô Lệ Thùy 07/07/1994 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

99 340 Phan Bích Thủy 28/08/1994 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

100 341 Trần Thị Huyền Trinh 03/01/1979 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

101 344 Võ Thị Trúc 08/02/1994 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

102 345 Lê Anh Tuấn 19/05/1995
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

103 346 Trần Thị Thanh Tuyền 04/06/1994 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

104 348 Trương Tú Uyên 01/01/2000 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

105 349 Đoàn Thị Hồng Vân 22/07/1991 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

106 352 Trương Thị Kim Xuân 20/10/1994 X
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học
Bỏ thi

107 354 Nguyễn Thị Trúc Ly 05/06/1995 X Giáo viên Tin học TH Bỏ thi

108 359 Trần Minh Thi 26/12/1997
Giáo viên Tổng phụ 

trách đội Tiểu học
Bỏ thi

109 364 Huỳnh Thị Phương Thư 14/06/1989 X
Giáo viên Công nghệ - 

Sinh
Bỏ thi

110 365 Lê Thị Thúy An 03/08/1994 X Giáo viên Địa lý Bỏ thi

111 367 Trương Thị Phương Diễm 29/08/1999 X Giáo viên Địa lý Bỏ thi

112 368 Nguyễn Phúc Hưng 05/08/2002 Giáo viên Địa lý Bỏ thi

113 369 Nguyễn Thị Như 15/02/1995 X Giáo viên Địa lý Bỏ thi

114 370 Bùi Thị Như Thuỷ 23/12/2001 X Giáo viên Địa lý Bỏ thi

115 372 Huỳnh Thị Tuyết Trinh 01/12/1999 X Giáo viên Địa lý Bỏ thi

116 374 Nguyễn Thị Y Bình 10/03/1999 X Giáo viên Tiếng Anh Bỏ thi

117 375 Nguyễn Thúy Diễm 12/09/1995 X Giáo viên Tiếng Anh Bỏ thi

118 377 Nguyễn Thị Xuân Dung 16/11/1998 X Giáo viên Tiếng Anh Bỏ thi

119 378 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 03/09/1998 X Giáo viên Tiếng Anh Bỏ thi
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120 379 Võ Thị Diệu Hiền 16/12/2000 X Giáo viên Tiếng Anh Bỏ thi

121 382 Trương Thu Hồng 02/05/1986 X Giáo viên Tiếng Anh Bỏ thi

122 383 Nguyễn Quốc Hưng 07/10/2002 Giáo viên Tiếng Anh Bỏ thi

123 396 Phan Thị Hiền Vy 09/04/1992 X Giáo viên Tiếng Anh Bỏ thi

124 397 Phạm Thị Yến 20/01/1991 X Giáo viên Tiếng Anh Bỏ thi

125 398 Ngô Cao Nghĩa Loan Bích 06/01/2002 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

126 399 Cao Thị Bích 03/06/1996 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

127 401 Nguyễn Thị Diễm 16/10/1991 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

128 402 Võ Công Diện 06/12/1993 Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

129 403 Phạm Thị Thanh Diệp 20/02/1991 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

130 406 Nguyễn Văn Hảo 10/08/1995 Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

131 407 Nguyễn Hữu Hậu 14/04/1994 Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

132 408 Trịnh Thị Mỹ Hậu 06/11/1998 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

133 412 Phạm Thị Mỹ Khánh 16/06/1998 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

134 415 Trần Thị Bích Loan 04/02/1992 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

135 418 Nguyễn Thị Thu Mi 06/11/1992 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

136 419 Trần Kiều My 11/01/2002 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

137 420 Huỳnh Thị Nam Mỹ 23/10/1999 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

138 421 Hồ Thị Tuyết Nga 19/06/1991 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

139 422 Nguyễn Huỳnh Thảo Ngân 29/08/2001 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

140 424 Đỗ Thị Hữu Nhiên 17/02/1995 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

141 426 Nguyễn Thị Tường Ni 03/10/1994 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

142 428 Nguyễn Thị Bích Phượng 10/01/2002 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

143 436 Trần Thị Cẩm Tú 01/06/2001 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi
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144 438 Nguyễn Thị Yến 01/06/1995 X Giáo viên Ngữ văn Bỏ thi

145 440 Bùi Thị Phương Dung 11/07/2001 X Giáo viên Lịch sử Bỏ thi

146 441 Nguyễn Thị Kim Huệ 30/12/1994 X Giáo viên Lịch sử Bỏ thi

147 442 Nguyễn Thị Trúc Loan 12/02/1995 X Giáo viên Lịch sử Bỏ thi

148 443 Dương Thị Mến 09/08/1997 X Giáo viên Lịch sử Bỏ thi

149 444 Lý Đại Nhân 29/10/1995 Giáo viên Lịch sử Bỏ thi

150 446 Võ Ngọc Thịnh 25/07/1990 Giáo viên Lịch sử Bỏ thi

151 447 Nguyễn Văn Trường 20/03/1996 Giáo viên Lịch sử Bỏ thi

152 449 Nguyễn Thị Tuyết Công 20/03/1997 X Giáo viên Toán Bỏ thi

153 453 Võ Thị Ngọc Diễm 16/06/1996 X Giáo viên Toán Bỏ thi

154 455 Phạm Thị Trà Giang 22/12/2000 X Giáo viên Toán Bỏ thi

155 458 Nguyễn Thị Lệ Hằng 03/04/1996 X Giáo viên Toán Bỏ thi

156 463 Hà Thị Loan 03/10/1995 X Giáo viên Toán Bỏ thi

157 465 Trần Thị Mỹ Ly 25/09/1992 X Giáo viên Toán Bỏ thi

158 466 Nguyễn Thị Xuân Mai
29/12/1997

X Giáo viên Toán Bỏ thi

159 467 Giả Thị Thu Ngà 24/12/1995 X Giáo viên Toán Bỏ thi

160 468 Nguyễn Lương Kim Ngân 24/02/1998 X Giáo viên Toán Bỏ thi

161 469 Trần Văn Nghĩa 03/01/2002 Giáo viên Toán Bỏ thi

162 470 Trần Như Ngọc 20/05/1997 X Giáo viên Toán Bỏ thi

163 480 Nguyễn Thị Như Quỳnh 10/02/1998 X Giáo viên Toán Bỏ thi

164 481 Nguyễn Hoàng Sơn 13/09/1994 Giáo viên Toán Bỏ thi

165 483 Nguyễn Ngọc Thành 24/07/2000 Giáo viên Toán Bỏ thi

166 484 Lê Nguyễn Anh Thi 04/10/2002 X Giáo viên Toán Bỏ thi

167 486 Mai Thị Thu 17/04/1998 X Giáo viên Toán Bỏ thi



9

Vị trí việc làm đăng ký 

dự tuyển
Ghi chúTT

Số báo 

danh
Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính nữ 

(X)

168 487 Lê Nguyễn Anh Thư 04/10/2002 X Giáo viên Toán Bỏ thi

169 499 Trần Hải Yến 16/08/2002 X Giáo viên Toán Bỏ thi

170 500 Bùi Bá Cường 30/04/1999 Giáo viên Vật lý Bỏ thi

171 501 Trần Thị Kiều Diễm 27/02/1993 X Giáo viên Vật lý Bỏ thi

172 502 Đặng Thị Hồng Điệp 06/03/1995 X Giáo viên Vật lý Bỏ thi

173 503 Hồ Huy Hoàng 20/07/1995 Giáo viên Vật lý Bỏ thi

174 506 Lý Vỹ Khang 09/09/1996 Giáo viên Vật lý Bỏ thi

175 508 Phạm Thị Mỹ Linh 08/11/2002 X Giáo viên Vật lý Bỏ thi

176 509 Trần Nhật Linh 15/04/1999 Giáo viên Vật lý Bỏ thi

177 511 Nguyễn Thị Hồng Mỹ 08/04/1992 X Giáo viên Vật lý Bỏ thi

178 512 Nguyễn Hồng Phong 29/10/1992 Giáo viên Vật lý Bỏ thi

179 513 Đào Thị Phượng 05/02/1994 X Giáo viên Vật lý Bỏ thi

180 514 Trần Thị Diễm Thanh 20/05/1999 X Giáo viên Vật lý Bỏ thi

181 516 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/08/1991 X Giáo viên Vật lý Bỏ thi

182 519 Kiều Đình Toán 20/01/1997 Giáo viên Vật lý Bỏ thi

183 520 Nguyễn Thanh Thanh Xuân 17/04/1998 X Giáo viên Vật lý Bỏ thi

184 521 Đặng Thị Hà 14/11/1990 X Giáo viên Sinh học Bỏ thi

185 523 Phan Thị Ngọc Linh 13/11/1996 X Giáo viên Sinh học Bỏ thi

186 526 Huỳnh Thị Thu Ngân 06/05/1998 X Giáo viên Sinh học Bỏ thi

187 527 Nguyễn Thị Thanh Ngân 02/02/1996 X Giáo viên Sinh học Bỏ thi

188 528 Võ Thị Quá 20/04/1995 X Giáo viên Sinh học Bỏ thi

189 532 Lê Thị Ngọc Trinh 10/03/1996 X Giáo viên Sinh học Bỏ thi

190 543 Đỗ Thị Thanh Hiệp 20/02/1993 X Kế toán viên Bỏ thi
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Vị trí việc làm đăng ký 

dự tuyển
Ghi chúTT

Số báo 

danh
Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính nữ 

(X)

191 544 Phạm Thu Hồng 19/04/1992 X Kế toán viên Bỏ thi

192 550 Trần Thị Thanh Ngân 19/03/2001 X Kế toán viên Bỏ thi

193 552 Đinh Thị Hà Nhi 31/08/2000 X Kế toán viên Bỏ thi

194 554 Lê Thị Tuyết Nhung 15/01/1990 x Kế toán viên Bỏ thi

195 560 Huỳnh Thị Anh Thư 16/01/1992 X Kế toán viên Bỏ thi

196 563 Huỳnh Thị Trang 20/01/1991 X Kế toán viên Bỏ thi

197 608 Huỳnh Công Thịnh 03/05/1997
Công nghệ thông tin 

hạng III
Bỏ thi

198 612 Lê Kim Dung 15/06/2000 X
Giáo viên Toán dạy học 

sinh THPT
Bỏ thi

199 613 Nguyễn Kim Hải 03/01/1990
Giáo viên Toán dạy học 

sinh THPT
Bỏ thi

200 614 Võ Minh Thư 05/01/2000
Giáo viên Toán dạy học 

sinh THPT
Bỏ thi

201 617 Nguyễn Hoàng Hải Vân 05/01/1996 X
Giáo viên Toán dạy học 

sinh THPT
Bỏ thi

Tổng thí sinh không tham dự thi vòng 2 là: 201 người./.
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